    =============S¸ng kiÕn hinh nghiÖm ================

	Tên sáng kiến kinh nghiệm :   DẠY HỌC

GIÚP HỌC SINH PHÁT HIỆN VÀ TRÁNH SAI LẦM

TRONG KHI GIẢI TOÁN VỀ CĂN BẬC HAI

I/PHẦN MỞ ĐẦU

1/MỤC ĐÍCH :

 Môn toán là một bộ môn khoa học tự nhiên . Nó đóng vai trò rất quan trọng trong thực tiễn cuộc sống , ứng dụng rất nhiều trong mọi lĩnh vực khác nhau như : Kinh tế, tài chính, kế toán .... là tiền đề cơ bản cho các bộ môn khoa học tự nhiên khác. Vì vậy việc giảng dạy môn Toán ở các trường THCS nói chung và môn Toán lớp 9 nói riêng là một vấn đề hết sức quan trọng. Vì thế, để đáp ứng được nhu cầu giảng dạy theo phương pháp dạy học (PPDH) mới hiện nay giáo viên (GV) cần có sự đầu tư, làm việc và suy nghĩ nhiều hơn vì thế chúng ta cần phải nghiên cứu và đây là vấn đề cần thiết chúng ta phải thực hiện nghiêm túc.  

- Hiện nay mục tiêu giáo dục cấp THCS đã được mở rộng, các kiến thức và kỹ năng được hình thành và củng cố để tạo ra 4 năng lực chủ yếu :

+ Năng lực hành động

+ Năng lực thích ứng

+ Năng lực cùng chung sống và làm việc

+ Năng lực tự  khẳng định mình.

Trong đề tài này tôi quan tâm để đi khai thác đến 2 nhóm năng lực chính là "Năng lực cùng chung sống và làm việc" và "Năng lực tự khẳng định mình" vì kiến thức và kỹ năng là một trong những thành tố của năng lực HS.

Qua quá trình giảng dạy thực tế trên lớp, tôi đã phát hiện ra rằng còn rất nhiều học sinh thực hành kỹ năng giải toán còn kém trong đó có rất nhiều học sinh (45%) chưa thực sự hiểu kỹ về căn bậc hai và trong khi thực hiện các phép toán về căn bậc hai rất hay có sự nhầm lẫn hiểu sai đầu bài, thực hiện sai mục đích, kỹ năng tính toán yếu… Việc giúp học sinh nhận ra sự nhầm lẫn và giúp các em tránh được sự nhầm lẫn đó là một công việc vô cùng cần thiết và cấp bách nó mang tính đột phá và mang tính thời cuộc rất cao, giúp các em có sự am hiểu vững chắc về lượng kiến thức căn bậc hai tạo nền móng để tiếp tục nghiên cứu các dạng toán cao hơn sau này.

        Qua sáng kiến này tôi muốn đưa ra một số lỗi mà học sinh hay mắc phải trong quá trình lĩnh hội kiến thức ở chương căn bậc hai để từ đó có thể giúp học sinh khắc phục các lỗi mà các em hay mắc phải trong quá trình giải bài tập hoặc trong thi cử, kiểm tra...  Cũng qua sáng kiến này tôi muốn giúp GV toán 9 có thêm cái nhìn mới sâu sắc hơn, chú ý đến việc rèn luyện kỹ năng thực hành giải toán về căn bậc hai cho học sinh để từ đó khai thác hiệu quả và đào sâu suy nghĩ tư duy lôgic của học sinh giúp các em phát triển khả năng tiềm tàng trong chính bản thân các em.

+ Qua sáng kiến này tôi cũng tự đúc rút cho bản thân mình những kinh nghiệm để làm luận cứ cho phương pháp dạy học mới của tôi những năm tiếp theo.

2/ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU :

Như đã trình bày ở trên nên trong sáng kiến này tôi chỉ nghiên cứu trên hai nhóm đối tượng cụ thể sau :

    1. Giáo viên dạy toán của trường THCS Đa Phước
    2. Học sinh lớp 9 THCS : Bao gồm 2 lớp 9 với tổng số 40 học sinh

3/ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU :

Cốt lõi của việc đổi mới PPDH ở trường THCS là giúp HS hướng tới việc học tập chủ động , chống lại thói quen học tập thụ động . Vì lẽ đó khi giảng dạy GV cần dựa vào 05 tiêu chuẩn chính lựa chọn PPDH:

 + Chọn những PPDH có khả năng cao nhất đối với việc thực hiện mục tiêu dạy học.

+ Lựa chọn các PPDH tương thích với nội dung.

+ Lựa chọn các PPDH dựa vào hứng thú, thói quen, kinh nghiệm của HS.

+ Lựa chọn các PPDH phù hợp với năng lực, điều kiện, thế mạnh .... của GV

+ Lựa chọn các PPDH phù hợp với điều kiện dạy học .

Trong quá trình thực hiện sáng kiến kinh nghiệm này tôi đã sử dụng những phương pháp sau :

- Quan sát trực tiếp các đối tượng học sinh để phát hiện ra những vấn đề mà học sinh thấy lúng túng, khó khăn khi giáo viên yêu cầu giải quyết vấn đề đó.

- Điều tra toàn diện các đối tượng học sinh trong của khối 9 để thống kê học lực của học sinh. Tìm hiểu tâm lý của các em khi học môn toán, quan điểm của các em khi tìm hiểu những vấn đề về giải toán có liên quan đến căn bậc hai (bằng hệ các phiếu câu hỏi trắc nghiệm )
- Nghiên cứu sản phẩm hoạt động của GV và HS để phát hiện trình độ nhận thức, phương pháp và chất lượng hoạt động nhằm tìm giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục.

- Thực nghiệm giáo dục trong khi giải bài mới, trong các tiết luyện tập, tiết trả bài kiểm tra. . . tôi đã đưa vấn đề này ra hướng dẫn học sinh cùng trao đổi, thảo luận bằng nhiều hình thức khác nhau như hoạt động nhóm, giảng giải, vấn đáp gợi mở để học sinh khắc sâu kiến thức, tránh được những sai lầm trong khi giải bài tập. Yêu cầu học sinh giải một số bài tập theo nội dung trong sách giáo khoa rồi đưa thêm vào đó những yếu tố mới, những điều kiện khác để xem xét mức độ nhận thức và suy luận của học sinh.

- Phân tích và tổng kết kinh nghiệm giáo dục khi áp dụng nội dung đang nghiên cứu vào thực tiễn giảng dạy nhằm tìm ra nguyên nhân những sai lầm mà học sinh thường mắc phải khi giải toán. Từ đó tổ chức có hiệu quả hơn trong các giờ dạy tiếp theo. 

II/ CƠ SỞ LÝ LUẬN 
1/ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LÝ THUYẾT :

  - Toán học có vai trò rất quan trọng đối với đời sống và các nghành khoa học khác. Vả lại đặc điểm về môn toán nội dung nhiều, công thức tính nhiều, bài tập thì đa dạng (có khó, có dễ, có phức tạp). Vì thế đó trong quá trình tính toán, vận dụng  HS rất dễ bị nhầm lẫn, sai sót. Cho nên khi giải về “Căn bậc hai” HS cũng rơi vào trường hợp tương tự.

 -Trong những năm gần đây, định hướng đổi mới PPDH đã được thống nhất theo tư tưởng tích cực hóa hoạt động học tập của HS dưới sự tổ chức hướng dẫn của GV: Học sinh tự giác chủ động tìm tòi, phát hiện, giải quyết nhiệm vụ nhận thức và có ý thức vận dụng linh hoạt, sáng tạo các  kiến thức kỹ năng đã thu nhận được.
 Luật Giáo dục 2005 (Điều 5) quy định : "Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học; bồi dưỡng cho người học năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên".

Muốn đổi mới cách học phải đổi mới cách dạy. Cách dạy quyết định cách học, tuy nhiên, thói quen học tập thụ động của HS cũng ảnh hưởng đến cách dạy của thầy. Mặt khác, cũng có trường hợp HS mong muốn được học theo PPDHTC nhưng GV chưa đáp ứng được. Do vậy, GV cần phải được bồi dưỡng, phải kiên trì cách dạy theo PPDHTC, tổ chức các hoạt động nhận thức từ đơn giản đến phức tạp, từ thấp đến cao, hình thành thói quen cho HS. Trong đổi mới phương pháp phải có sự hợp tác của thầy và trò, sự phối hợp hoạt động dạy với hoạt động học thì mới có kết quả. PPDHTC hàm chứa cả phương pháp dạy và phương pháp học.

* Đặc trưng của phương pháp dạy học tích cực :

a) Dạy học tăng cường phát huy tính tự tin, tính tích cực, chủ động, sáng tạo thông qua tổ chức thực hiện các hoạt động học tập của học sinh.

b) Dạy học chú trọng rèn luyện PP và phát huy năng lực tự học của HS.

c) Dạy học phân hóa kết hợp với học tập hợp tác.

d) Kết hợp đánh giá của thầy với đánh giá của bạn, với tự đánh giá.

e) Tăng cường khả năng, kỹ năng vận dụng vào thực tế, phù hợp với điều kiện thực tế về cơ sở vật chất, về đội ngũ GV

Vấn đề cần quan tâm ở đây là chất lượng dạy và học của GV và HS  như thế nào là hiệu quả, nên chúng ta cần bàn đến.
2/ CƠ SỞ  LÝ LUẬN VỀ THỰC TIỄN TRONG GIÁO DỤC:

Qua nhiều năm giảng dạy bộ môn toán và tham khảo ý kiến của các đồng nghiệp nhiều năm kinh nghiệm, tôi nhận thấy : Trong quá trình hướng dẫn học sinh giải toán Đại số về căn bậc hai thì học sinh rất lúng túng khi vận dụng các khái niệm, định lý, bất đẳng thức, các công thức toán học.

Sự vận dụng lí thuyết vào việc giải các bài tập cụ thể của học sinh chưa linh hoạt. Khi gặp một bài toán đòi hỏi phải vận dụng và có sự tư duy thì học sinh không xác định được phương hướng để giải bài toán dẫn đến lời giải sai hoặc không làm được bài.

Một vấn đề cần chú ý nữa là kỹ năng giải toán và tính toán cơ bản của một số học sinh còn rất yếu, mạch kiến thức bị vỡ.

Để giúp học sinh có thể làm tốt các bài tập về căn bậc hai trong phần chương I đại số 9 thì người thầy phải nắm được các khuyết điểm mà học sinh thường mắc phải, từ đó có phương án “ Giúp học sinh phát hiện và tránh sai lầm khi giải toán về căn bậc hai” là điều hết sức cần thiết.

* TỔNG HỢP NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ CĂN BẬC HAI :

a/ KIẾN THỨC: ( Cơ bản)
Nội dung chủ yếu về căn bậc hai đó là  phép khai phương (phép tìm căn bậc hai số học của số không âm) và một số phép biến đổi biểu thức lấy căn bậc hai.

* Nội dung của phép khai phương gồm :

- Giới thiệu phép khai phương (thông qua định nghĩa, thuật ngữ về căn bậc hai số học của số không âm)

- Liên hệ của phép khai phương với phép bình phương (với a≥0, có 
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- Liên hệ phép khai phương với quan hệ thứ tự (SGK thể hiện bởi Định lý về so sánh các căn bậc hai số học : “Với a ≥ 0, b ≥ 0, ta có : a < b 
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- Liên hệ phép khai phương với phép nhân và phép chia(thể hiện bởi : định lý “ Với a ≥ 0, b ≥ 0, ta có : 
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” và định lý “ Với a ≥ 0, b > 0, ta có : 
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* Các phép biến đổi biểu thức chứa căn bậc hai mà SGK giới thiệu cho bởi các công thức sau : 
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           (với A, B, C là biểu thức mà A≥ 0 và A ≠ B2 )
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      ( với A, B, C là biểu thức mà A ≥ 0, B ≥ 0 và A ≠ B )

* Tuy nhiên mức độ yêu cầu đối với các phép biến đổi này là khác nhau và chủ yếu việc giới thiệu các phép này là nhằm hình thành kỹ năng biến đổi biểu thức( một số phép chỉ giới thiệu qua ví dụ có kèm thuật ngữ. Một số phép gắn với trình bày tính chất phép tính khai phương).

b/ KỸ NĂNG : “Kỹ năng là khả năng vận dụng tri thức khoa học vào thực tiễn”

Muốn hình thành và rèn luyện cho HS các kỹ năng cơ bản, cần thiết là việc làm hết sức quan trọng và có ý nghĩa. Tuy nhiên, để thực hiện được cần có biện pháp thích hợp. Các biện pháp hữu hiệu sau đây sẽ giúp ích HS:

+Biện pháp 1: Giúp HS cách nghe – hiểu – ghi chép 

+Biện pháp 2: Giúp HS cách đọc – hiểu.

+Biện pháp 3: Giúp HS cách xào bài – truy bài.

+Biện pháp 4: Giúp HS tự lực chiếm lĩnh khái niệm.

+Biện pháp 5: Giúp HS cách vận dụng lý thuyết vào bài tập đơn giản.

+Biện pháp 6: Giúp HS cách tìm lời giải một bài tập.

+Biện pháp 7: Giúp HS cách vận dụng lý thuyết vào bài tập tổng hợp.

+Biện pháp 8: Giúp HS cách truy bài.

+Biện pháp 9: Giúp HS cách ôn tập một nội dung, một chương.

+Biện pháp 10: Giúp HS biết cách tổ chức học tập môn Toán.

III/ THỰC TRẠNG:

1/ Giới thiệu sơ lược về đặc điểm riêng của trường:

*Thuận lợi:
 -Trường THCS Hồ Đắc Kiện do được mới xây dựng nên trường lớp rất khang trang, môi trường học tập học tập tốt, thiết bị dạy học tương đối đầy đủ, hầu hết tất cả các HS đều có sách giáo khoa phục vụ học tập khá tốt.

-Với đội ngũ tập thể CB-GV-CNV của trường là 32 người, đa số là GV trẻ khoẻ, nhiệt tình trong công tác, có mối quan hệ chặt chẽ với nhân dân nên được nhân dân và HS tín nhiệm, tin cậy. Vì vậy mà chất lượng và hiệu quả đào tạo của nhà trường đều đạt cao, năm sau cao hơn năm trước . 
-Bên cạnh đó đa số các GV đều có quyết tâm với nghề , tận tụy công tác . Hơn nữa với sự quan tâm, giúp đỡ thường xuyên của BGH đã tạo điều kiện cho GV  an tâm công tác . Đồng thời với sự chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời của các ban ngành, Đoàn thể, địa phương nên trường đã giữ vững danh hiệu “Trường chuẩn quốc gia”

*Khó khăn:
 -Do trường nằm ở vị trí vùng sâu thuộc 04 ấp vùng trong của địa bàn xã Hồ Đắc Kiện. Điều kiện kinh tế còn nghèo nàn, đi lại rất khó khăn vào mùa mưa, ý thức học tập của HS còn nhiều hạn chế, mặt bằng nhận thức giữa các HS chưa đều, đa số các em thuộc diện con nhà nghèo làm một buổi học một buổi, hầu như các lớp đều có sự hiện diện của HS phổ cập Tiểu học. Hơn nữa đa số phụ huynh chưa quan tâm nhiều đến việc học tập của con em, hầu hết có khuynh hướng khoán trắng trách nhiệm cho nhà trường. Do đó đã gây không ít khó khăn cho GV trong quá trình giảng dạy.

 2.2/ Thực trạng của sự việc theo nội dung đề tài nghiên cứu:
-Năm học 2010-2011 là năm thứ  9 ngành giáo dục thực hiện đổi mới PPDH . Cũng là năm thứ  9 thầy và trò trường THCS Hồ Đắc Kiện  áp dụng PPDH mới vào thực tế giảng dạy. Trong quá trình giảng dạy Toán về “Căn bậc hai ” học sinh thường vấp phải những sai lầm không đáng có và những sai lầm do kỹ năng tính toán yếu, lúng túng khi làm bài tập, không đáp ứng được yêu cầu và vận dụng tính chất của bài toán. Hai nguyên nhân chính dẫn đến kết quả đó là :

  +Nguyên nhân khách quan : Giáo viên giảng dạy phải đáp ứng yêu cầu truyền đạt tri thức lý thuyết có phần  “quá tải”, vì thời gian thì eo hẹp do PPCT quy định, bài tập thì nhiều không giải quyết hết được, cũng có khi GV chưa quan tâm nhiều đến học sinh,  đôi khi năng lực GV còn hạn chế....Chính vì thế mà chất lượng giữa dạy và học còn hơi thấp.

  +Nguyên nhân chủ quan : GV chưa quan tâm nhiều đến HS, chưa lắng nghe tâm tư nguyện vọng, ý  kiến của HS, có một số GV cho rằng kiến thức truyền đạt cho HS là đơn giản nên chưa nhấn mạnh những điểm cần thiết, HS chưa chú ý nghe giảng bài, HS chưa có PP học tập đúng, mất căn bản về kiến thức, lười, học yếu, chán học, thụ động trong học tập, GV dạy chưa lôi cuốn, thu hút HS ... Những nguyên nhân nói trên dẫn đến kết quả học tập của HS còn thấp.

  -Vì vậy khi giảng dạy về “Căn bậc hai” GV cần nắm vững từng mục tiêu về kiến thức, kỹ năng được cụ thể hoá thành ba mức độ như sau : Nhận biết, thông hiểu và vận dụng trong đó:

+Nhận biết: Ghi nhớ khái niệm, Định nghĩa, Định lí, Hệ quả dưới các hình thức mà HS đã được học.

+Thông hiểu : Hiểu được ý nghĩa, kí hiệu toán học trong Định nghĩa, Định lí, công thức.

+Vận dụng : Vận dụng các Định lí, Định nghĩa vào các tình huống Toán học hay thực tiễn cụ thể, khái quát hóa, trừu tượng hóa kiến thức.

 IV/CÁC GIẢI PHÁP:

1/PHÂN TÍCH NHỮNG ĐIỂM KHÓ VÀ MỚI VỀ CĂN BẬC HAI :

So với chương trình cũ thì chương I - Đại số 9 trong chương trình SGK mới này có những điểm mới và khó chủ yếu sau :

a/ Điểm mới :

- Khái niệm số thực và căn bậc hai đã được giới thiệu ở lớp 7 và tiếp tục sử dụng qua một số bài tập ở lớp 8. Do đó, SGK này chỉ tập trung vào giới thiệu căn bậc hai số học và phép khai phương.

- Phép tính khai phương và căn bậc hai số học được giới thiệu gọn, liên hệ giữa thứ tự và phép khai phương được mô tả rõ hơn sách cũ ( nhưng vẫn chỉ là bổ sung phần đã nêu ở lớp 7)

- Các phép biến đổi biểu thức chứa căn thức bậc hai trình bày nhẹ hơn ( nhẹ căn cứ lý thuyết, nhẹ mức độ phức tạp của các bài tập)

- Cách trình bày phép tính khai phương và phép biến đổi biểu thức chứa căn thức bậc hai được phân biệt rạch ròi hơn ( Tên gọi các mục Đ3 và Đ4 và các chuyển ý khi giới thiệu các phép biến đổi sau khi nêu tính chất phép khai phương thể hiện điều đó)

- Cách thức trình bày kiến thức, rèn luyện kỹ năng được SGK chú ý để HS có thể tham gia chủ động nhiều hơn thông qua hệ thống câu hỏi ? có ngay trong phần bài học của mỗi bài.

b/ Điểm khó về kiến thức so với khả năng tiếp thu của học sinh :

- Nội dung kiến thức phong phú, xuất hiện dày đặc trong một chương với số tiết không nhiều nên một số kiến thức chỉ giới thiệu để làm cơ sở để hình thành kỹ năng tính toán, biến đổi. Thậm chí một số kiến thức chỉ nêu ở dạng tên gọi mà không giải thích (như biểu thức chứa căn bậc hai, điều kiện xác định căn thức bậc hai, phương pháp rút gọn và yêu cầu rút gọn )

- Tên gọi ( thuật ngữ toán học ) nhiều và dễ nhầm lẫn, tạo nguy cơ khó hiểu khái niệm (chẳng hạn như căn bậc hai, căn bậc hai số học, khai phương, biểu thức lấy căn, nhân các căn bậc hai, khử mẫu, trục căn thức).

2/ PHÁT HIỆN NHỮNG SAI LẦM THƯỜNG GẶP KHI GIẢI TOÁN VỀ CĂN BẬC HAI :

Như đã trình bày ở trên thì học sinh sẽ mắc vào hai hướng sai lầm chủ yếu sau :

2.1/ Sai lầm về tên gọi hay thuật ngữ toán học :

a) Định nghĩa về căn bậc hai :

*Ở lớp 7 Đưa ra nhận xét 32=9; (-3)2 =9. Ta nói 3 và -3 là các căn bậc hai của 9.

- Định nghĩa : Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho x2 =a.

- Số dương a có đúng hai căn bậc hai, một số dương ký hiệu là 
[image: image14.wmf]a

 và một số âm ký hiệu là -
[image: image15.wmf]a

.

* ở lớp 9 chỉ nhắc lại ở lớp 7 rồi đưa ra định nghĩa căn bậc hai số học.

b) Định nghĩa căn bậc hai số học :

Với số dương a, số 
[image: image16.wmf]a

được gọi là căn bậc hai số học của a.

Sau đó đưa ra chú ý : với a ≥ 0, ta có :

Nếu x = 
[image: image17.wmf]a

 thì x ≥ 0 và x2 =a;

Nếu x ≥ 0 và x2 =a thì x =
[image: image18.wmf]a

. Ta viết

x= 
[image: image19.wmf]a
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Phép toán tìm căn bậc hai số học của số không âm gọi là phép khai phương (gọi tắt là khai phương).

⋆ Nguy cơ dẫn đến học sinh có thể mắc sai lầm chính là thuật ngữ “ căn bậc hai” và "căn bậc hai số học”. 

Ví dụ 1 : Tìm các căn bậc hai của 16.

Rõ ràng học sinh rất dễ dàng tìm ra được số 16 có hai căn bậc hai là hai số đối nhau là 4 và - 4.

        Ví dụ 2 : Tính 
[image: image22.wmf]16

 

Học sinh đến đây sẽ giải sai như sau :

        
[image: image23.wmf]16

 = 4 và - 4 có nghĩa là 
[image: image24.wmf]16

= 
[image: image25.wmf]±

4
Như vậy học sinh đã tính ra được số
[image: image26.wmf]16

 có hai căn bậc hai là hai số đối nhau là :

         
[image: image27.wmf]16

 =4 và 
[image: image28.wmf]16

 = -4

Do đó việc tìm căn bậc hai và căn bậc hai số học đã nhầm lẫn với nhau.

Lời giải đúng :  
[image: image29.wmf]16

 = 4 ( có thể giải thích thêm vì 4 > 0 và 42 = 16)

Trong các bài toán về sau không cần yêu cầu học sinh phải giải thích.

c) So sánh các căn bậc hai số học :

Với hai số a và b không âm, ta có a < b 
[image: image30.wmf]Û
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Ví dụ 3 : so sánh 4 và 
[image: image32.wmf]15


Học sinh sẽ loay hoay không biết nên so sánh chúng theo hình thức nào vì theo định nghĩa số 
[image: image33.wmf]15

 chính là căn bậc hai số học của 15 do đó nếu đem so sánh với số 4 thì số 4 có hai căn bậc hai số học là 2 và -2 cho nên với suy nghĩ đó học sinh sẽ đưa ra lời giải sai như  sau : 4 < 
[image: image34.wmf]15

 (vì trong cả hai căn bậc hai của 4 đều nhỏ hơn 
[image: image35.wmf]15

).

Tất nhiên trong cái sai này của học sinh không phải các em hiểu nhầm ngay sau khi học song bài này mà sau khi học thêm một loạt khái niệm và hệ thức mới thì học sinh sẽ không chú ý đến vấn đề quan trọng này nữa.

Lời giải đúng : Ta có  16 > 15 nên 
[image: image36.wmf]16

> 
[image: image37.wmf]15

. Vậy 4 =
[image: image38.wmf]16

 > 
[image: image39.wmf]15


ở đây giáo viên cần nhấn mạnh luôn là ta đi so sánh hai căn bậc hai số học!

d) Sai trong thuật ngữ chú ý của định nghĩa căn bậc hai số học : 

với a ≥ 0, ta có :

Nếu x = 
[image: image40.wmf]a

 thì x ≥ 0 và x2 =a;

Nếu x ≥ 0 và x2 = a thì x =
[image: image41.wmf]a

.

Ví dụ 4 : Tìm số x, không âm biết :

 
[image: image42.wmf]x

 = 15 

Học sinh sẽ áp dụng chú ý thứ  nhất và sẽ giải sai như  sau : 

Nếu x = 
[image: image43.wmf]a

 thì x ≥ 0 và x2 =a;  vì phương trình x2 = a có 2 nghiệm là x = 
[image: image44.wmf]a

 và

 x =-
[image: image45.wmf]a

 học sinh đã được giải ở lớp 7 nên các em sẽ giải bài toán trên như sau :

 Do x ≥ 0 nên 
[image: image46.wmf]2

x

= 152 hay x = 225 và x = -225. 

Vậy tìm được hai nghiệm là x1 =225 và x2 =-225

Lời giải đúng :  cũng từ chú ý về căn bậc hai số học, ta có x = 152. Vậy x =225.

e) Sai trong thuật ngữ khai phương :

Ví dụ 5 : Tính - 
[image: image47.wmf]25


- Học sinh hiểu ngay được rằng phép toán khai phương chính là phép toán tìm căn bậc hai số học của số không âm nên học sinh sẽ nghĩ - 
[image: image48.wmf]25

 là một căn bậc hai âm của số dương 25, cho nên sẽ dẫn tới lời giải sai như sau : 

 - 
[image: image49.wmf]25

= 5 và - 5

Lời giải đúng là : - 
[image: image50.wmf]25

 = -5 

g) Sai trong khi sử dụng căn thức bậc hai và hằng đẳng thức 
[image: image51.wmf]2

A

= | A|

∙ Căn thức bậc hai : 

Với A là một biểu thức đại số, người ta gọi 
[image: image52.wmf]A

 là căn thức bậc hai của A, còn A được gọi là biểu thức lấy căn hay biểu thức dưới dấu căn.


[image: image53.wmf]A

 xác định (hay có nghĩa ) khi A lấy giá trị không âm.

∙ Hằng đẳng thức : 
[image: image54.wmf]2

A

= | A|

Cho biết mối liên hệ giữa phép khai phương và phép bình phương.

Ví dụ 6 : Hãy bình phương số -8 rồi khai phương kết quả vừa tìm được.

Học sinh với vốn hiểu biết của mình sẽ có lời giải sau (lời giải sai) : 

  (-8)2 = 64 , nên khai phương số 64 lại bằng -8

Lời giải đúng : (-8)2 = 64  và 
[image: image55.wmf]64

= 8.

Mối liên hệ 
[image: image56.wmf]2

a

= | a| cho thấy “ Bình phương một số, rồi khai phương kết quả đó, chưa chắc sẽ được số ban đầu”

Ví dụ 7 : Với a2 = A thì 
[image: image57.wmf]A

 chưa chắc đã bằng a

Cụ thể ta có (-5)2 = 25 nhưng 
[image: image58.wmf]25

= 5; rất nhiều ví dụ tương tự đã khảng định được kết quả như ở trên.

2.2/ Sai lầm trong các kỹ năng tính toán :

a) Sai lầm trong việc xác định điều kiện tồn tại của căn bậc hai :

Ví dụ 1 : Tìm giá trị nhỏ nhất của :

A = x + 
[image: image59.wmf]x


         * Lời giải sai : A= x + 
[image: image60.wmf]x

 = (x+
[image: image61.wmf]x

+ 
[image: image62.wmf]4

1

) - 
[image: image63.wmf]4

1

 = (
[image: image64.wmf]x

+
[image: image65.wmf]2

1

)2 ≥ -
[image: image66.wmf]4

1

 

Vậy min A = -
[image: image67.wmf]4

1

.

          * Phân tích sai lầm : 

Sau khi chứng minh f(x) ≥ -
[image: image68.wmf]4

1

, chưa chỉ ra trường hợp xảy ra f(x) = -
[image: image69.wmf]4

1

. Xảy ra khi và chỉ khi 
[image: image70.wmf]x

= -
[image: image71.wmf]2

1

(vô lý).

         * Lời giải đúng :  

Để tồn tại 
[image: image72.wmf]x

 thì x ≥0. Do đó A = x + 
[image: image73.wmf]x

 ≥ 0 hay min A = 0 khi và chỉ khi x=0

Ví dụ 2 : Tìm x, biết :  
[image: image74.wmf]2
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         * Lời giải sai :
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2(1-x) = 6 
[image: image78.wmf]Û

1- x = 3 
[image: image79.wmf]Û

 x = - 2.

          * Phân tích sai lầm : Học sinh có thể chưa nắm vững được chú ý sau : Một cách tổng quát, với A là một biểu thức ta có 
[image: image80.wmf]2

A

= | A|, có nghĩa là :


[image: image81.wmf]2

A

 = A nếu A ≥ 0 ( tức là A lấy giá trị không âm );


[image: image82.wmf]2

A

 = -A nếu A < 0 ( tức là A lấy giá trị âm ).

Như thế theo lời giải trên sẽ bị mất nghiệm.

          * Lời giải đúng : 
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[image: image85.wmf]Û

| 1- x | = 3. Ta phải đi giải hai phương trình sau : 1) 1- x = 3 
[image: image86.wmf]Û

 x = -2

2) 1- x = -3 
[image: image87.wmf]Û

x = 4. Vậy ta tìm được hai giá trị của x là x1= -2 và x2= 4.

Ví dụ 3 : Tìm x sao cho B có giá trị là 16.

B = 
[image: image88.wmf]16
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 - 
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 + 
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 với x ≥ -1

* Lời giải sai :

B = 4
[image: image92.wmf]1
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x

-3
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B = 4
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16 = 4
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 4 = 
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[image: image103.wmf]Û

 16 = | x+ 1|

Nên ta phải đi giải hai phương trình sau : 1) 16 = x + 1 
[image: image104.wmf]Û

 x = 15

                                                                  2) 16 = -(x+1) 
[image: image105.wmf]Û

 x = - 17.

* Phân tích sai lầm : Với cách giải trên ta được hai giá trị của x là x1= 15 và x2=-17 nhưng chỉ có giá trị x1 = 15 là thoả mãn, còn giá trị x2= -17 không đúng. Đâu là nguyên nhân của sự sai lầm đó ? Chính là sự áp dụng quá rập khuôn vào công thức mà không để ý đến điều kiện đã cho của bài toán, với  x ≥ -1 thì các biểu thức trong căn luôn tồn tại nên không cần đưa ra biểu thức chứa dấu giá trị tuyệt đối nữa.!

* Lời giải đúng : 

B = 4
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B = 4
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16 = 4
[image: image111.wmf]1
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 4 = 
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 (do x ≥ -1)


[image: image114.wmf]Û

 16 = x + 1. Suy ra x = 15.

b) Sai lầm trong kỹ năng biến đổi :

Trong khi học sinh thực hiện phép tính các em có đôi khi bỏ qua các dấu của số hoặc chiều của bất đẳng thức dẫn đến giải bài toán bị sai.

Ví dụ 4 : Tìm x, biết : 

(4- 
[image: image115.wmf])
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* Lời giải sai :

(4- 
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 2x < 
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 ( chia cả hai vế cho 4-
[image: image119.wmf]17
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 x < 
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* Phân tích sai lầm : Nhìn qua thì thấy học sinh giải đúng và không có vấn đề gì. Học sinh khi nhìn thấy bài toán này thấy bài toán không khó nên đã chủ quan không để ý đến dấu của bất đẳng thức : “Khi nhân hoặc chia cả hai vế của bất đẳng thức với cùng một số âm thì bất đẳng thức đổi chiều”.

Do đó rõ ràng sai ở chỗ học sinh đã bỏ qua việc so sánh 4 và 
[image: image122.wmf]17

 cho nên mới bỏ qua biểu thức 4 - 
[image: image123.wmf]17

 là số âm, dẫn tới lời giải sai.

* Lời giải đúng : Vì 4 = 
[image: image124.wmf]16

< 
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 nên 4 - 
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 < 0, do đó ta có
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 x > 
[image: image131.wmf]2

3

.

Ví dụ 5 : Rút gọn biểu thức :
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* Lời giải sai : 
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* Phân tích sai lầm : Rõ ràng nếu x = - 
[image: image136.wmf]3

 thì x + 
[image: image137.wmf]3

 = 0, khi đó biểu thức 
[image: image138.wmf]3
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 sẽ không tồn tại. Mặc dù kết quả giải được của học sinh đó không sai, nhưng sai trong lúc giải vì không có căn cứ lập luận, vì vậy biểu thức trên có thể không tồn tại thì làm sao có thể có kết quả được.

* Lời giải đúng : Biểu thức đó là một phân thức, để phân thức tồn tại thì cần phải có x + 
[image: image139.wmf]3

≠ 0 hay x ≠ -
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 (với x ≠ -
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Ví dụ 6 : Cho biểu thức :  

Q = 
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 với x ≠ 1, x > 0

a) Rút gọn Q

b) Tìm x để Q > -1.

 Giải : a)  Q = 
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                Q = 
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                Q = 
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            b) * Lời giải sai : Q > -1 nên ta có 

                   - 
[image: image157.wmf]x
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 3 > 1+ 
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 2 > 
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 4 > x hay x < 4.

                   Vậy với x < 4 thì Q < -1.

                * Phân tích sai lầm : Học sinh đã bỏ dấu âm ở cả hai vế của bất đẳng thức vì thế có được bất đẳng thức mới với hai vế đều dương nên kết quả của bài toán dẫn đến sai.

              * Lời giải đúng : 

              Q > -1 nên ta có 

              - 
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 > 3 
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[image: image169.wmf]x

 > 2 
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 x > 4.

             Vậy với x > 4 thì Q > - 1.

3/ NHỮNG PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN VỀ CĂN BẬC HAI :

3.1/ Xét thuật ngữ toán học : Vấn đề này không khó dễ dàng ta có thể khắc phục được nhược điểm này của học sinh ( GV: Có thể áp dụng vào giảng dạy hằng ngày bằng cách nhắc nhở và đặt câu hỏi vấn đáp trả lời).

3.2/ Xét biểu thức phụ có liên quan :

Ví dụ 1 : Với a > 0, b > 0 hãy chứng minh 
[image: image171.wmf]b
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 < 
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Giải : Ta đi so sánh hai biểu thức sau : a + b và (
[image: image173.wmf]a

+ 
[image: image174.wmf]b

)2
Ta có : (
[image: image175.wmf]a
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)2 = a+ b + 2
[image: image177.wmf]ab


Suy ra a + b < (
[image: image178.wmf]a
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)2 do đó ta khai căn hai vế ta được :
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 vì a > 0, b > 0 nên ta được :
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* Như vậy trong bài toán này muốn so sánh được 
[image: image184.wmf]b
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 với 
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 thì ta phải đi so sánh hai biểu thức khác có liên quan và biết được quan hệ thứ tự của chúng, do đó biểu thức liên quan đó ta gọi là biểu thức phụ.

Ví dụ 2 : Tìm giá trị nhỏ nhất, lớn nhất của biểu thức A :

                   A = 
[image: image186.wmf]2
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Giải :

Ta phải có |x| ≤ 3. Dễ thấy A > 0 . Ta xét biểu thức phụ sau :

 B = 
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Ta có : 0 ≤ 
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 x = 0

Khi đó giá trị lớn nhất của A = 
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Giá trị lớn nhất của B = 2 khi và chỉ khi  
[image: image202.wmf]2

3

x

-

 = 0 
[image: image203.wmf]Û

 x = 
[image: image204.wmf]3

±

, khi đó giá trị nhỏ nhất của A = 
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* Nhận xét : Trong ví dụ trên, để tìm được giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức A, ta phải đi xét một biểu thức phụ 
[image: image207.wmf]A

1

.

3.3. Vận dụng các hệ thức biến đổi đã học :

Giáo viên chú ý cho học sinh biến đổi và thực hiện các bài toán về căn bậc hai bằng cách sử dụng các hệ thức và công thức đã học : Hằng đẳng thức, Quy tắc khai phương một tích, quy tắc nhân các căn bậc hai, quy tắc khai phương một thương, quy tắc chia hai căn bậc hai, đưa thừa số ra ngoài dấu căn, đưa thừa số vào trong dấu căn, Khử mẫu của biểu thức lấy căn, trục căn thức ở mẫu…

Ngoài các hệ thức đã nêu ở trên, trong khi tính toán học sinh gặp những bài toán có liên quan đến căn bậc hai ở biểu thức, nhưng bài toán lại yêu cầu đi tìm giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất của biểu thức đã cho. Hay yêu cầu đi tìm giá trị của một tham số nào đó để biểu thức đó luôn âm hoặc luôn dương hoặc bằng 0 hoặc bằng một giá trị nào đó… thì giáo viên cần phải nắm vững nội dung kiến thức sao cho khi hướng dẫn học sinh thực hiện nhẹ nhàng mà học sinh vẫn hiểu được bài toán đó .

Ví dụ 1 : Cho biểu thức :

P = 
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 với a > 0 và a ≠ 1.

a) Rút gọn biểu thức P;

b) Tìm giá trị của a để P < 0 

Giải : a) 

P = 
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Vậy P = 
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 với a > 0 và  a ≠ 1. 

b) Do a > 0 và  a ≠ 1 nên P < 0 khi và chỉ khi 

             
[image: image215.wmf]a
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 1- a < 0 
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 a > 1.

Ví dụ 2 : Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A :

A = 
[image: image218.wmf]1
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Giải :        Ta có A2 = ( x-1) + (y - 2) + 2
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=> Giá trị lớn nhất của A = 
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 khi và chỉ khi 
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Trên đây là một số phương pháp giải toán về căn bậc hai và những sai lầm mà học sinh hay mắc phải, xong trong quá trình hướng dẫn học sinh giải bài tập, giáo viên cần phân tích kỹ đề bài để học sinh tìm được phương pháp giải  phù hợp, tránh lập luận sai hoặc hiểu sai đầu bài sẽ dẫn đến kết quả không chính xác.

4/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN :

Qua thực tế giảng dạy chương I- môn đại số 9 năm học 2010-2011 này. Sau khi xây dựng đề cương chi tiết của sáng kiến kinh nghiệm được rút ra từ năm học 2007-2008 tôi đã vận dụng vào các giờ dạy ở các của khối 9 chủ yếu vào các tiết luyện tập, ôn tập. Qua việc khảo sát chấm chữa các bài kiểm tra tôi nhận thấy rằng tỉ lệ bài tập học sinh giải đúng tăng lên.

Cụ thể : 

Bài kiểm tra 15 phút : Tổng số 40 em

Số bài kiểm tra học sinh giải đúng là 38 em chiếm 95%. (ở năm học 2007-2008 là 78%) Tuy mới dừng lại ở các bài tập chủ yếu mang tính áp dụng nhưng hiệu quả đem lại cũng đã phản ánh phần nào hướng đi đúng.

Bài kiểm tra chương I : Tổng số 40 em

Số bài kiểm tra học sinh giải đúng là 36 em chiếm 90% (ở năm học 2007-2008 là  68%) các bài tập đã có độ khó, cần suy luận và tư duy cao.

Như vậy sau khi tôi phân tích kỹ các sai lầm mà học sinh thường mắc phải trong khi giải bài toán về căn bậc hai thì số học sinh giải đúng bài tập tăng lên, số học sinh mắc sai lầm khi lập luận tìm lời giải giảm đi nhiều. Từ đó chất lượng dạy và học môn Đại số 9 nói riêng và môn Toán 9 nói chung được nâng lên. 

5/ BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN :

Qua quá trình giảng dạy bộ môn Toán, qua việc nghiên cứu phương án giúp học sinh tránh sai lầm khi giải toán về căn bậc hai trong chương I-Đại số 9, tôi đã rút ra một số kinh nghiệm như sau :

* Về phía giáo viên :

- Người thầy phải không ngừng học hỏi, nhiệt tình trong giảng dạy, quan tâm đến chất lượng của từng học sinh, nắm vững được đặc điểm tâm sinh lý của từng đối tượng học sinh và phải hiểu được gia cảnh cũng như khả năng tiếp thu của học sinh, từ đó tìm ra phương pháp dạy học hợp lý theo sát từng đối tượng học sinh. Đồng thời trong khi dạy các tiết học luyện tập, ôn tập giáo viên cần chỉ rõ những sai lầm mà học sinh thường mắc phải, phân tích kĩ các lập luận sai để học sinh ghi nhớ và rút kinh nghiệm trong khi làm các bài tập tiếp theo.  Sau đó giáo viên cần tổng hợp đưa ra phương pháp giải cho từng loại bài để học sinh giải bài tập dễ dàng hơn.

- Thông qua các phương án và phương pháp trên thì giáo viên cần phải nghiêm khắc, uốn nắn những sai sót mà học sinh mắc phải, đồng thời động viên kịp thời khi các em làm bài tập tốt nhằm gây hứng thú học tập cho các em, đặc biệt lôi cuốn được đại đa số các em khác hăng hái vào công việc.

- Giáo viên cần thường xuyên trao đổi với đồng nghiệp để học hỏi và rút ra kinh nghiệm cho bản thân, vận dụng phương pháp dạy học phù hợp với nhận thức của học sinh, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng dạy và học.

- Giáo viên phải chịu hy sinh một số lợi ích riêng đặc biệt về thời gian để bố trí các buổi phụ đạo cho học sinh và  chú ý lấp lại những lỗ hỏng kiến thức cho các em.

* Về phía học sinh :

- Bản thân học sinh phải thực sự cố gắng, có ý thức tự học tự rèn, kiên trì và chịu khó trong quá trình học tập.

- Trong giờ học trên lớp cần nắm vững phần lý thuyết hiểu được bản chất của vấn đề, có kỹ năng vận dụng tốt lí thuyết vào giải bài tập. Từ đó học sinh mới có thể tránh được những sai lầm khi giải toán.

- Phải có đầy đủ các phương tiện học tập, đồ dùng học tập đặc biệt là máy tính điện tử bỏ túi Casio f(x) từ 220 trở lên; giành nhiều thời gian cho việc làm bài tập ở nhà thường xuyên trao đổi, thảo luận cùng bạn bè để nâng cao kiến thức cho bản thân.
V/ KẾT LUẬN : 

Phần kiến thức về căn bậc hai trong chương I- Đại số 9 rất rộng và sâu, tương đối khó với học sinh, có thể nói nó có sự liên quan và mang tính thực tiễn rất cao, bài tập và kiến thức rộng, nhiều. Qua việc giảng dạy thực tế tôi nhận thấy để dạy học được tốt phần chương I- Đại số 9 thì cần phải nắm vững những sai lầm của học sinh thường mắc phải và bên cạnh đó học sinh cũng phải có đầy đủ kiến thức cũ, phải có đầu óc tổng quát, lôgic do vậy sẽ có nhiều học sinh cảm thấy khó học phần kiến thức này.

Để nâng cao chất lượng dạy và học giúp học sinh hứng thú học tập môn Toán nói chung và phần chương I- Đại số 9 nói riêng thì mỗi giáo viên phải tích luỹ kiến thức, phải có phương pháp giảng dạy tích cực, củng cố kiến thức cũ cho học sinh và là cây cầu nối linh hoạt có hồn giữa kiến thức và học sinh.

Với sáng kiến “Giúp học sinh phát hiện và tránh sai lầm trong khi giải toán về căn bậc hai” tôi đã cố gắng trình bày các sai lầm của học sinh thường mắc phải một cách tổng quát nhất, bên cạnh đó tôi đi phân tích các điểm mới và khó trong phần kiến thức này so với khả năng tiếp thu của học sinh để giáo viên có khả năng phát hiện ra những sai lầm của học sinh để từ đó định hướng và đưa ra được hướng cũng như biện pháp khắc phục các sai lầm đó.

Bên cạnh đó tôi luôn phân tích các sai lầm của học sinh và nêu ra các phương pháp khắc phục và định hướng dạy học ở từng dạng cơ bản để nâng cao cách nhìn nhận của học sinh qua đó giáo viên có thể giải quyết vấn đề mà học sinh mắc phải một cách dễ hiểu. Ngoài ra tôi còn đưa ra một số bài tập tiêu biểu thông qua các ví dụ để các em có thể thực hành kỹ năng của mình.

Vì thời gian nghiên cứu đề tài có hạn và tôi chỉ nghiên cứu ở một phạm vi. Vì vậy tôi chỉ đưa ra những vấn đề cơ bản nhất để áp dụng vào trong năm học này qua sự đút rút của các năm học trước đã dạy. Tôi xin được đề xuất một số ý nhỏ như sau nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh :

+ Giáo viên cần nghiên cứu kĩ nội dung và chương trình sách giáo khoa, soạn giáo án cụ thể và chi tiết, thiết kế đồ dùng dạy học và TBDH sao cho sinh động và thu hút đối tượng học sinh tham gia.

+ Giáo viên cần tích cực học hỏi và tham gia chuyên đề, hội thảo của tổ, nhóm và nhà trường, tham gia tích cực và nghiên cứu tài liệu về bồi dưỡng thường xuyên.

+ Học sinh cần học kĩ lý thuyết và cố gắng hiểu kĩ kiến thức ngay trên lớp.

+ Học sinh về nhà tích cực làm bài tập đầy đủ, phân phối thời gian hợp lý.

+ Gia đình và các tổ chức đoàn thể xã hội cần quan tâm hơn nữa và trách nhiệm hơn nữa tới việc học tập của con em mình.

Vì thời gian nghiên cứu sáng kiến có hạn và tối chỉ nghiên cứu ở một phạm vi. Vì vậy tôi chỉ đưa ra những vấn đề cơ bản nhất để áp dụng vào trong năm học này qua sự đúc rút của các năm học trước đã dạy. Tôi xin được đề xuất một số ý nhỏ như sau nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh :

- Giáo viên cần nghiên cứu kĩ nội dung và chương trình sách giáo khoa, soạn giáo án cụ thể và chi tiết, thiết kế đồ dùng dạy học và TBDH sao cho sinh động và thu hút đối tượng học sinh tham gia.

- Giáo viên cần tích cực học hỏi và tham gia chuyên đề, hội thảo của tổ, nhóm và nhà trường, tham gia tích cực và nghiên cứu tài liệu về bồi dưỡng thường xuyên.

- Học sinh cần học kỹ lý thuyết và cố gắng hiểu kĩ kiến thức ngay trên lớp.

- Học sinh về nhà tích cực làm bài tập đầy đủ, phân phối thời gian hợp lý.

- Gia đình học sinh và các tổ chức đoàn thể xã hội cần quan tâm hơn nữa và trách nhiệm hơn nữa tới việc học tập của con em mình.

Vì khả năng có hạn, kinh nghiệm giảng dạy môn Toán 9 chưa nhiều, tầm quan sát tổng thể chưa cao, lại nghiên cứu trong một thời gian ngắn, nên khó tránh khỏi thiếu sót và khiếm khuyết.  Rất mong được lãnh đạo và đồng nghiệp chỉ bảo, giúp đỡ và bổ xung cho tôi để sáng kiến được đầy đủ hơn có thể vận dụng được tốt và có chất lượng trong những năm học sau.

Tôi xin chân thành cám ơn !
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